
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI ĐỒNG

Số:    1335/UBND-KT
V/v đăng ký nhu cầu vắc xin hỗ trợ 

tiêm phòng cho đàn gia súc, 
gia cầm vụ Thu - Đông năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Đồng, ngày  18  tháng  8   năm 2026

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 350/CCCNTY-TY ngày 06/8/2026 của Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y về việc đăng ký nhu cầu vắc xin hỗ trợ tiêm phòng cho đàn 
gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2026.

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký vắc xin hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn; 
UBND xã Đại Đồng đăng ký các loại vắc xin đề nghị tỉnh hỗ trợ vụ Thu- Đông 
năm 2026.

(Chi tiết theo Phụ lục gửi kèm)
Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
      Trịnh Văn Chương



ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI VẮC XIN HỖ TRỢ
ĐỂ TIÊM PHÒNG CÁC BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM VỤ THU - ĐÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:1335/UBND-KT ngày 18/8/2026 của UBND xã Đại Đồng)

STT Chủng loại vắc xin 
phòng bệnh

Đối tượng 
tiêm phòng

Số lượng vắc xin 
đăng kí (liều)

Hướng dẫn xác định đối tượng tiêm phòng, số 
lượng vắc xin (số lượng liều tương đương số 

lượng con)

1 Dịch tả lợn Các loại lợn 1.520 - Vắc xin dịch tả lợn: tiêm cho lợn từ 28 ngày 
tuổi; - Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

2 Tai xanh ở lợn Lợn nái, lợn đực 
giống 950 - Vắc xin tai xanh: tiêm cho lợn nái và đực giống; 

- Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

-  Vắc xin Lở mồm long móng gia súc: Tiêm cho 
lợn, trâu, bò dê từ 14 ngày tuổi; Riêng đối với Dê 
tiêm / liều/con (Liều tiêu chuẩn 2ml/liều/con; Dê 
tiêm 1ml/con = / liều tiêu chuẩn).3 Lở mồm long móng 

gia súc
Các loại lợn, trâu, 
bò, dê 1.700

-  Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò: tiêm cho trâu, 
bò, bê, nghé mọi lứa tuổi.

4 Tụ huyết trùng trâu, 
bò Các loại trâu, bò 160

- Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 lần).



STT Chủng loại vắc xin 
phòng bệnh

Đối tượng 
tiêm phòng

Số lượng vắc xin 
đăng kí (liều)

Hướng dẫn xác định đối tượng tiêm phòng, số 
lượng vắc xin (số lượng liều tương đương số 

lượng con)

5 Viêm da nổi cục ở 
trâu, bò Các loại trâu, bò  -  Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm cho trâu bò từ 4 

tháng tuổi trở lên.

6 Cúm gia cầm Các loại gia cầm (gà, 
vịt, ngan) 39.000

Vắc xin Cúm gia cầm: tiêm cho gà, vịt, ngan từ 
14 ngày tuổi. - Một năm tiêm 2 lần/con (6 tháng 1 
lần).

-  Vắc xin Dại: tiêm cho chó từ 28 ngày tuổi;

7 Dại động vật Các loại chó 50 -  Một năm tiêm 1 lần/con (tập trung chính vụ 
Xuân - Hè; vụ Thu - Đông tiêm cho những con 
chưa được tiêm vụ Xuân - Hè và những con mới 
phát sinh đủ tuổi tiêm phòng; không tiêm cho 
những con đã tiêm vụ Xuân - Hè).
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